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DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Cập nhật đến ngày 26/12/2022)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ
2. Địa chỉ: Khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02923841475
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt: 120                  Phân hạng: Bệnh viện Hạng II
5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ngày 30 tháng 09 năm 2013
6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	1
	Hứa Trung Tiếp
	001442/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi

	2
	Lê Vân Anh
	005911/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

	3
	Châu Minh Đức
	000892/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi – Nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi – Nội khoa

	4
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	002339/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh chữa bệnh đa khoa

	5
	Huỳnh Văn Thanh
	000959/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội-Lao
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội-Lao

	6
	Giảng Văn Nhữ
	000934/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi

	7
	Nguyễn Ngọc Thủy
	001423/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa – Xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa – Xét nghiệm

	8
	Nguyễn Hải Âu
	004524/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

	9
	Nguyễn Hùng Thanh Tùng
	005932/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

	10
	Đặng Thanh Thuận
	005823/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh chữa bệnh đa khoa

	11
	Trần Thị Thùy Anh
	004592/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

	12
	Thạch Văn Sang
	0169/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi

	13
	Phạm Ngọc Linh
	001502/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa

	14
	Võ Thị Lệ Hoa
	005686/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	15
	Đàm Trần Tiến
	005765/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	16
	Nguyễn Ngọc Bích Đào
	001494/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa

	17
	Lê Thị Ngọc Giàu
	004725/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	18
	Nguyễn Phạm Cẩm Tú
	002328/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	19
	Nguyễn Thái Ngọc Ngân
	005761/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	20
	Dương Thị Ánh Kha
	006523/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	21
	Nguyễn Thanh Thương
	005406/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	22
	Đặng Thị Tiết Nhung
	005111/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	23
	Phạm Đức Toàn
	001921/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	24
	Lê Thị Chi
	001015/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

	25
	Lê Thị Mỹ Hằng
	002331/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

	26
	Hồ Nguyễn Thủy Tiên
	002337/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

	27
	Phạm Chí Đức
	001505/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	28
	Trần Lâm Ân
	001395/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	29
	Lê Thị Ngọc Yến
	002333/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

	30
	Đỗ Thị Chính
	002329/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	31
	Đào Thị Bảo Vi
	002336/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	32
	Đoàn Hữu Huy
	001991/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	33
	Nguyễn Thị Mỹ Nương
	002340/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm

	34
	Mai Văn Thơi
	001476/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	35
	Nguyễn Văn Quen
	001485/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Chuyên khoa xét nghiệm

	36
	Nguyễn Đàm Phương Anh
	002341/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về xét nghiệm

	37
	Ngụy Huỳnh Lộc
	004499/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên xét nghiệm

	38
	Trần Thanh Toàn
	001504/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về xét nghiệm

	39
	Trần Lê Phúc Nguyên
	004425/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên xét nghiệm

	40
	Nguyễn Văn Én
	001496/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về hình ảnh y học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về hình ảnh y học

	41
	Nguyễn Trần Trọng Tín
	001490/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về hình ảnh y học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về hình ảnh y học

	42
	Đào Thị Quỳnh Anh
	005341/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Chuyên khoa xét nghiệm

	43
	Trần Cao Quốc Võ
	005371/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học

	44
	Trần Anh Thơ
	04544/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	45
	Nguyễn Quỳnh Trang
	005209/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	46
	Phạm Mai Khả Hân
	005756/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	47
	Huỳnh Thanh Tuấn
	001594/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	48
	Tống Gia Phú
	006486/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	49
	Trần Đoàn Ba
	006490/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	50
	Nguyễn Thị Cẩm Giang
	006629/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	51
	Nguyễn Trần Phương Châu
	006651/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	52
	Hà Thị Thúy Hoa
	006735/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	53
	Bùi Độc Đáo
	006706/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

	54
	Võ Minh Nhật
	002908/HGUG-CCHN
	Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

	55
	Âu Trường An
	005235/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

	56
	Bùi Văn Cảnh
	001403/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

	57
	Võ Triệu Tử Long
	007017/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

	58
	Nguyễn Hồng Nghĩa
	007532/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	59
	Nguyễn Phước Lộc Em
	007330/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	60
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	007530/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	61
	Võ Thị Thu Thảo
	006636/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	62
	Đỗ Thanh Hưng
	007084/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

	63
	Phan Minh Hải
	003462/CM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	64
	Trương Minh Thư
	007655/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	65
	Võ Anh Hào
	007674/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015



7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1
	Phan Thị Ngọc Hân
	Cử nhân Khoa học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Trưởng phòng TCCB-HCQT

	2
	Lý Thị Thi
	Cử nhân Hành chính
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phó Trưởng phòng TCCB-HCQT

	3
	Trần Thị Diểm My
	Cử Nhân Luật
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Làm Công tác tổ chức

	4
	Tô Vũ Thanh Thảo
	Trung cấp dược
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Văn thư

	5
	Huỳnh Thanh Toàn
	Kỹ sư điện
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phụ trách công tác điện nước

	6
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Kỹ sư điện
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phụ trách công tác điện nước

	7
	Nguyễn Hoàng Minh
	Cao đẳng điện
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phụ trách công tác điện nước

	8
	Lý Minh Kỳ
	Lái xe
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Lái xe

	9
	Nguyễn Phi Điểu
	Lái xe
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Lái xe

	10
	Huỳnh Quốc Khánh
	Lái xe
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Lái xe

	11
	Nguyễn Văn Tường
	Y công
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Y công

	12
	Nguyễn Văn O
	Y công
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Y công

	13
	Nguyễn Thị Thu Trâm
	KS hóa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phòng KHTH

	14
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Dược sĩ Đại học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phòng KHTH

	15
	Quan Hồng Thắng
	Kỹ sư Công nghệ thong tin
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phòng KHTH

	16
	Đoàn Thanh Trọng
	Kỹ sư Công nghệ thong tin
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phòng KHTH

	17
	Võ Thanh Hồng
	Trung cấp Dược
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phòng Chỉ đạo tuyến

	18
	Lê Thị Hồng Ngọc
	Cử nhân YTCC
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phòng Chỉ đạo tuyến

	19
	Bùi Thị Phượng
	CN kế toán
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Trưởng phòng TCKT

	20
	Lý Ngọc Hải
	Kế toán TH
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phòng TCKT

	21
	Phạm Trần Huyền Trân
	CN kế toán
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phòng TCKT

	22
	Trần Bùi Nhả Trúc
	CN kế toán
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phòng TCKT

	23
	Nguyễn Thị Thủy
	CN kế toán
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phòng TCKT

	24
	Nguyễn Thị Hồng Diễm
	CN kế toán
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phòng TCKT

	25
	Châu Thị Tuyết Trinh
	CN kế toán
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phòng TCKT

	26
	Huỳnh Thanh Thắm
	DS Đại học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Trưởng Khoa Dược

	27
	Nguyễn Kim Thoa
	DS Đại học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khoa Dược

	28
	Nguyễn Hoài Bảo
	DS Đại học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khoa Dược

	29
	Nguyễn Hùng Dũ
	DS Đại học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khoa Dược

	30
	Lê Đăng Khoa
	Cao đẳng dược
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khoa Dược

	31
	Huỳnh Bảo Huy
	Cao đẳng dược
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khoa Dược

	32
	Nguyễn Kiều Trang
	Cao đẳng dược
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khoa Dược

	33
	Nguyễn Hoài Phong
	Trung cấp điện
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khoa Dược

	34
	Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn
	Kỹ sư môi trường
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khoa KSNK-VLTL

	35
	Lê Thị Mỹ
	Hộ lý
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khoa KSNK-VLTL

	36
	Nguyễn Thị Em
	Hộ lý
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khoa KSNK-VLTL

	37
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Hộ lý
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khoa KSNK-VLTL

	38
	Nguyễn Thị Liên
	Hộ lý
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khoa KSNK-VLTL

	39
	Ngô Chí Thanh
	Cao đẳng điện
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phụ trách công tác điện nước

	40
	Trần Kim Tuyền
	Y công
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Y công

	41
	Nguyễn Tiến Hữu
	Cử nhân Luật
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Làm Công tác tổ chức



8. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Trần Hoàng Thúy Phương
	Bs y học dự phòng
	1315/HĐLĐ-BVLBP
	Bs y học dự phòng
	Hứa Trung Tiếp ; Thạch Văn Sang; Đặng Thanh Thuận; Nguyễn Hải Âu
	01/01/2022
	30/6/2023
	
	X

	2
	Huỳnh Thị Sóc Ken
	Bs y học dự phòng
	375/HĐLĐ-BVLBP
	Bs y học dự phòng
	Hứa Trung Tiếp ; Thạch Văn Sang; Đặng Thanh Thuận; Nguyễn Hải Âu
	01/04/2022
	30/9/2023
	
	X

	3
	Võ Nguyễn Thúy Vy
	Bs y học dự phòng
	350/HĐLV
	Bs y học dự phòng
	Hứa Trung Tiếp ; Thạch Văn Sang; Đặng Thanh Thuận; Nguyễn Hải Âu
	01/04/2022
	30/9/2023
	
	X

	4
	Bùi Thị Cẩm Thùy
	Bác sĩ Y đa khoa
	1789/HĐTH-BVLBP
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Trần Thanh Hùng
	01/12/2021
	31/5/2023
	X
	

	5
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Cao đẳng xét nghiệm
	1603/HĐLĐ-BVLBP
	Kỹ thuật viên xét nghiệm y học
	Nguyễn Văn Quen
	01/12/2021
	31/08/2022
	
	X

	6
	Phạm Thị Thùy Dương
	Cử nhân Sinh học
	1604/HĐLĐ-BVLBP
	Thực hiện các xét nghiệm trong phòng xét nghiệm
	Nguyễn Ngọc Thủy
	01/12/2021
	30/11/2022
	
	X

	7
	Sầm Tấn Hiển
	Cử nhân Xét nghiệm Y học
	997/HĐTH-BVLBP
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Nguyễn Ngọc Thủy
	03/8/2022
	02/5/2023
	X
	

	8
	Nguyễn Lê Khánh Duy
	Cao đẳng điều dưỡng
	1367/HĐTH-BVLBP
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Phạm Ngọc Linh
	01/10/2022
	30/06/2023
	
	X

	9
	Lưu Nguyễn Khả Hân
	Cao đẳng điều dưỡng
	1363/HĐTH-BVLBP
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Phạm Ngọc Linh
	01/10/2022
	30/06/2023
	
	X

	10
	Trương Thị Kim Trân
	Cao đẳng điều dưỡng
	1364/HĐTH-BVLBP
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Phạm Ngọc Linh
	01/10/2022
	30/06/2023
	
	X

	11
	Trương Kim Cương
	Bác sĩ y khoa
	1482/HĐTH-BVLBP
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Nguyễn Hải Âu
	01/11/2022
	30/04/2024
	X
	

	12
	Ngô Minh Tiến
	Cử nhân xét nghiệm y học
	1725/HĐTH-BVLBP
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Nguyễn Ngọc Thủy
	19/12/2022
	18/09/2023
	X
	

	13
	Lê Thị Ngọc Mai
	Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học
	1726/HĐTH-BVLBP
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Nguyễn Ngọc Thủy
	19/12/2022
	18/09/2023
	X
	

	14
	Trần Đặng Thông
	Bác sỹ đa khoa
	1299/HĐLĐ-BVLBP
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Trần Thanh Hùng
	01/09/2021
	01/02/2023
	
	X

	15
	Lê Huy
	Bác sỹ đa khoa
	352/HĐLV
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Giảng Văn Nhữ
	01/04/2022
	01/09/2023
	
	X

	16
	Nguyễn Văn Thương
	Bác sỹ đa khoa
	353/HĐLV
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Châu Minh Đức
	01/04/2022
	01/09/2023
	
	X

	17
	Danh Tình
	Bác sỹ đa khoa
	1098/HĐLĐ-BVLBP
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Giảng Văn Nhữ
	01/09/2022
	01/02/2024
	
	X

	18
	Ngô Tường Vi
	Bác sỹ Y khoa
	1402/HĐLĐ-BVLBP
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Nguyễn Hải Âu
	01/11/2022
	01/04/2024
	
	X

	19
	Huỳnh Thị Hồng Sa
	Bác sỹ đa khoa
	1632/HĐLĐ-BVLBP
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Lê Vân Anh
	01/12/2022
	01/05/2024
	
	X

	20
	Hồ Thị Loan
	Bác sỹ đa khoa
	1633/HĐLĐ-BVLBP
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Nguyễn Hải Âu
	01/12/2022
	01/05/2024
	
	X

	21
	Nguyễn Ngọc Như Ý
	Bác sỹ đa khoa
	1634/HĐLĐ-BVLBP
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Giảng Văn Nhữ
	01/12/2022
	01/05/2024
	
	X

	22
	Châu Phan Nhựt Phát
	Bác sỹ đa khoa
	1635/HĐLĐ-BVLBP
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Trần Thị Thùy Anh
	01/12/2022
	01/05/2024
	
	X



         Ô Môn, ngày   26   tháng  12  năm 2022
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




